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Câu 1: (3 điểm).
     a/.Diễn biến chiến tranh thế giới thứ hai (giai đoạn từ tháng 2/1943 – tháng 8/1945). (2 điểm)
               + Tháng 2/1943, Liên Xô đã giành được…………………… (0,5 đ).
               + Tháng 7/1943, phát xít Ý…………….. ………………….. (0,25 đ).
               + Từ tháng 1/1943 – 1944: Liên quân Anh – Mĩ ……..……. (0,5 đ).
               + Cuối năm 1944, Liên Xô ………........................................ (0,25 đ).
	  + Ngày 09/05/945, phát xít Đức …………………………… (0,25 đ).
	  + Ngày 15/8/1945, phát xít Nhật Bản …………………….... (0,25 đ).
     b/. Thái độ của các nước lớn trước chiến tranh thế giơi thứ hai (1939 – 1945) (1 điểm)
	+ Liên Xô: Coi chủ nghĩa phát xít …………………………... (0,25 đ).
	+ Anh – Pháp: Lại thực hiện chính sách ……………………. (0,25 đ).
	+ Mĩ: Với đạo luật trung lập (8/1945) ………………………. (0,25 đ).
	+ Đức – Ý: Đàm phán với Liên Xô …………………………. (0,25 đ).
Câu 2: (2 điểm).
        Nội dung của bản Hiệp ước Hácmăng (25/8/1883) của triều Nguyễn ký với thực dân Pháp.
        	 + Việt Nam đặt dưới ……………………………………….. (0,25 đ).
			- Nam kì là xứ ………………………………………. (0,25 đ).
			- Bắc kì là đất ……………………………………….. (0,25 đ).
			- Trung kì (phần còn lại) ……………………………. (0,25 đ).
         	+ Ngoại giao do Pháp ………………………………………. (0,25 đ).
         	+ Quân sự: Triều đình phải nhận ……………………………. (0,5 đ).
             	+ Kinh tế: Pháp nắm và kiểm soát ………………………….. (0,25 đ).
Câu 3: (5 điểm).
     a/. Những chuyển biến về kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. (1,5 điểm)
              + Từ năm 1897, Pháp từng bước …………………………….. (0,25 đ).
              + Nông nghiệp: Ruộng đất …………………………………… (0,25 đ).
              + Công nghiệp khai thác mỏ …………………………………. (0,25 đ).
		+ Giao thông đường sắt ……………………………………... (0,25 đ).
		+ Thương nghiệp do người Pháp …………………………… (0,25 đ).
                  => Phương thức sản xuất …………...................................... (0,25 đ).
     b/. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. (2 điểm) 
	+ Do những biến đổi trong cơ cấu …………………………... (0,25 đ).              
+ Giai cấp địa chủ phong kiến: Rất giàu .…………………… (0,25 đ).   
               + Nông dân: Bị bóc lột ………………………………………. (0,25 đ).
		+ Công nhân: Làm việc …………………………………….... (0,25 đ).
		+ Tư sản: Làm thầu khoán …………………………………… (0,25 đ).
		+ Tiểu tư sản: Gồm tiểu thương ……………………………... (0,25 đ).
		   => Do cuộc khai thác thuộc địa ………….............................. (0,5 đ).
     c/. Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ: (1,5 điểm)
           + Thời phong kiến: Kinh tế chủ yếu ………………………….. (0,5 đ).
               + Trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp 
			- Kinh tế: Bên cạnh nông nghiệp ………………………. (0,25 đ).
			- Xã hội: Xuất hiện những ……………………………... (0,25 đ).
		      => Nền kinh tế - xã hội Việt Nam ………………………… (0,5 đ).
		
     

